      PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ CÁP

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
       Số: 01/KHCM-Tr                                                         Tam Hải, ngày 12 tháng 9 năm 2016
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

CÁC MÔN VĂN HOÁ –TNTH – GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CASIO 
VÀ TDTT -   NĂM HỌC : 2016 - 2017
I/ Đặc điểm tình hình đội ngũ :

1- Trường, lớp, học sinh :

    Trường THCS Trần Quý Cáp gồm có : 12 lớp . 

    Trong đó : Khối 6: 122/56 (3 lớp);  Khối 7 : 110/52 (3 lớp);

                      Khối 8: 121/58 (3 lớp);  Khối 9:  122/63 (3 lớp). 

    Tổng số HS: 475/229 em. 
           
           
   
 2- Đội ngũ Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên:  Tổng số 34/23 nữ -  Trong đó:
    - Cán bộ quản lý: 02/1nữ ;
 
    - Tổng phụ trách Đội: 01/1 nữ ;
 

    - Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 27/16 nữ. 

    - Nhân viên y tế: 0;  Nhân viên hành chính - Bảo vệ : 05/4 nữ ;  


    - Trường có Chi bộ riêng gồm: 11 Đảng viên
3- Chất lượng đội ngũ GV: 
	TT
	TÊN TỔ
	SỐ GIÁO VIÊN
	ĐẠT CHUẨN CĐSP
	TRÊN CHUẨN ĐH, CN
	ĐANG  HỌC NÂNG CHUẨN
	CHƯA ĐẠT NÂNG CHUẨN
	GHI CHÚ

	1
	TỰ NHIÊN 1
	8
	4
	4
	
	0
	

	2
	TỰ NHIÊN 2
	7
	5
	2
	
	0
	

	3
	XÃ HỘI 
	9
	6
	3
	
	0
	

	4
	NGOẠI NGỮ
	3
	0
	3
	
	0
	

	
	TỶ LỆ
	27
	55.6%
	44.4%
	
	0.0%
	


II/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1/ Tổ chức thành lập và dạy đội tuyển HSG lớp 9:

· Đội tuyển HSG lớp 9 được tuyển qua phương thức sau: 

+ Gồm những em đã được công nhận HSG cấp huyện các môn học năm học 2015 -2016  (HS thuộc đội tuyển nào năm qua được ưu tiên vào đội tuyển đó).

+ Gồm những em đã được tham gia bồi dưỡng năm qua có dự thi HSG cấp huyện nhưng bị hỏng  nay có nguyện vọng bồi dưỡng tiếp để dự thi thì GV tiếp tục tuyển chọn vào đội tuyển đó. 

+ Gồm những em HS khác có khả năng tuyển mới vào (ngoài 2 đối tượng trên) .

  -    Thời gian tuyển chọn và thành lập đội tuyển đầu tuần 2. Mỗi đội ít nhất 3 em.
· Thời gian bắt đầu dạy: từ tuần 4 -> tuần 13 (10 tuần). Tuần 14 thi tại huyện.

* Đối với các môn: Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn, Anh, Tin học. 
- Thời gian bồi dưỡng: 6 tiết/tuần

                        (10 tuần x 3 buổi/tuần x 2 tiết/buổi = 60 tiết) .
* Đối với các môn: Sinh, Sử, Địa. Thời gian bồi dưỡng: 4 tiết/tuần
                       (10 tuần x 2 buổi/tuần x 2 tiết/buổi = 40 tiết) . 
* Tổng số tiết bồi dưỡng các bộ môn văn hóa của  khối 9 là: 360+120= 480 tiết
· Việc tổ chức quản lý dạy bồi dưỡng do nhà trường phân công và dạy theo TKB .

· Địa điểm dạy: Tại trường theo TKB phân công vào các buổi trong tuần. 
· Nội dung BD: GV tự thiết kế nội dung chương trình kế hoạch bài dạy, thư viện nhà trường cung cấp tài liệu tham khảo. Nội dung giảng dạy được trao đổi thông qua tổ CM và lãnh đạo nhà trường.

· Danh sách học sinh giỏi trong các đội tuyển lớp 9: 

· Danh sách học sinh đội tuyển môn Toán : 

	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	TG dạy/tuần

	1
	Trần Thị Kim Ngân
	9/1
	(Theo TKB của nhà trường)

10 tuần x 6 tiết = 60 tiết
	Chiều thứ 2, 3, 4

	2
	Nguyễn Quỳnh Quyên
	9/1
	
	

	3
	Trần Thị Thảo Vi
	9/3
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn Lý : 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	TG dạy/tuần

	1
	Hoàng Nguyễn Thúy Anh
	8/3
	((Theo TKB của nhà trường)

10 tuần x 6 tiết = 60 tiết
	Chiều 2, 3, 4

	2
	Huỳnh Quốc Khánh
	8/2
	
	

	3
	Phạm Minh Quốc
	8/2
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn Hoá: 

	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	TG dạy/tuần

	1
	Huỳnh Thị Tố Trinh
	9/1
	(Theo TKB của nhà trường)

10 tuần x 6 tiết = 60 tiết


	Chiều Thứ 2, 3, 7

	2
	Ngô Bạch Thu Hòa
	9/3
	
	

	3
	Trần Thị Kiều Duyên
	9/3
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn N.Văn : 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	TG dạy/tuần

	1
	Trần Thị Anh Thư
	9/2
	(Theo TKB của nhà trường)

10 tuần x 6 tiết = 60 tiết
	2 tiết sau

Chiều thứ 3, 6, 7

	2
	Nguyễn Kim Thu
	9/2
	
	

	3
	Bạch Thị Lệ Hân
	9/2
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn Tiếng Anh: 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	TG DẠY/TUẦN

	1
	Ma Nhật Biển
	9/3
	(Theo TKB của nhà trường)

10 tuần x 6 tiết = 60 tiết
	Chiều thứ 2, 4, 7

	2
	Đỗ Thị Huyền Lạc
	9/1
	
	

	3
	Trần Thị Yên
	9/2
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn Tin: 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Lê Hoàng Phương Thảo
	9/3
	(Theo TKB của nhà trường)

10 tuần x 4 tiết = 40 tiết
	Chiều 2, 4, 7

	2
	Trần Hữu Tính
	9/2
	
	

	3
	Bùi Thị Trang
	9/2
	
	

	
	
	
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn Sinh: 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Trần Thị Trâm Anh
	9/1
	(Theo TKB của nhà trường)

10 tuần x 4 tiết = 40 tiết
	Sáng CN, chiều thứ 4 (nhà)

	2
	Lương Thị Hương
	9/1
	
	

	3
	Hoàng Thị Hồng Tiền
	9/3
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn Sử: 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	TG DẠY/TUẦN

	1
	Ngô Thị Kiều
	9/1
	(Theo TKB của nhà trường)

10 tuần x 4 tiết = 40 tiết
	Chiều thứ 4

Sáng Chủ nhật

	2
	Trần Thị Thanh Hiền
	9/3
	
	

	3
	Nguyễn Thế Thái
	9/2
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn Địa: 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Trần Thị Dưỡng
	9/3
	(Theo TKB của nhà trường)

10 tuần x 4 tiết = 40 tiết
	Chiều thứ 2, 6



	2
	Võ Văn Thúy
	9/3
	
	

	3
	Lê Huỳnh Tuấn
	9/3
	
	


2/ Tổ chức thành lập và dạy đội tuyển HSG lớp 8:
· Đội tuyển HSG lớp 8 được tuyển qua phương thức sau : 

+ Gồm những em đã được công nhận HSG lớp 7 năm học 2015 - 2016. 

+ Gồm những em học khá  nhưng có nguyện vọng tham gia học bồi dưỡng  thi HSG cấp huyện thì GV tuyển chọn vào đội tuyển .

+ Gồm những em HS khác có khả năng vào đội tuyển HSG ( ngoài 2 đối tượng trên) 

  -     Nếu đội nào đăng ký số lượng trên 10 em thì nhà trường tổ chức thi tuyển . 

  -    Chọn mỗi đội nhiều nhất 05 em, sau 3 tháng tổ chức thi tuyển chọn lại lần 2 chọn 3 em trong đội tuyển mỗi môn học để bồi dưỡng tiếp và dự thi.

  -    Thời gian thành lập đội tuyển tuần 7 tháng 10.

· Thời gian bắt đầu dạy: HKI: Từ tuần 8 -> 15;  HKII: Từ tuần 20 -> 26 (CN: 15 tuần)

Mỗi môn dạy 4tiết/tuần x 15 tuần = 60 tiết 

        Riêng đối với 3 môn: Sinh, Sử,  Địa: 2tiết/tuần x 15 tuần = 30 tiết

· Việc tổ chức quản lý dạy bồi dưỡng do nhà trưòng phân công và dạy theo TKB .

· Địa điểm dạy: Tại trường theo TKB vào các buổi trong tuần .

· Nội dung BD: GVPTBM thiết kế nội dung chương trình kế hoạch bài dạy, thư viện nhà trường cung cấp tài liệu tham khảo. Nội dung được thông qua tổ CM và BGH
· Danh sách học sinh đội tuyển môn Toán : 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Ngô Hoàng Khiêm
	8/1
	4 (Theo TKB của nhà trường)

Chiều thứ 4,  7
	15 tuần

	2
	Phạm Thanh Ngân
	8/2
	
	

	3
	Lê Quang Trường
	8/3
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn Lý : 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Xuân Thảo
	8/2
	4 (Theo TKB của nhà trường)

Chiều thứ 2, 7
	15 tuần

	2
	Phạm Công Thành
	8/2
	
	

	3
	Hồ Thủy Tiên
	8/3
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn Tin : 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Tấn Anh
	8/1
	4 (Theo TKB của nhà trường)

Chiều thứ 2, 4 (Phòng tin)
	15 tuần

	2
	Trần Thị Xuân Thương
	8/1
	
	

	3
	Huỳnh Thị Diệu Thu
	8/1
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn Hoá: 

	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Trần Thị Huỳnh Như
	8/1
	4 (Theo TKB của nhà trường)
	15 tuần

	2
	Huỳnh Thị Nhi
	8/2
	
	

	3
	Lê Gia Bảo
	8/1
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn N.Văn : 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Trần Nguyễn Hường Hòa
	8/3
	4 (Theo TKB của nhà trường)

Chiều thứ 2, 7
	15 tuần

	2
	Trần Thị Thanh Luyến
	8/3
	
	

	3
	Nguyễn Thị Phượng
	8/2
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn NN: 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Trần Thùy Yên
	8/3
	4 (Theo TKB của nhà trường)

Chiều thứ 2, 6
	15 tuần

	2
	Nguyễn Trần Ngọc Minh
	8/3
	
	

	3
	Hoàng Khải Trân
	8/1
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn Sinh: 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Trần Thị Thanh Trúc
	8/3
	(Theo TKB của nhà trường)

15 tuần x 2 tiết = 30 tiết

Chiều thứ 2
	15 tuần

30 tiết

	2
	Phạm Thị Mỹ Trinh
	8/3
	
	

	3
	Trần Thị Mai Loan
	8/3
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn Sử: 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Phan Bảo Kiều
	8/1
	(Theo TKB của nhà trường)

15 tuần x 2 tiết = 30 tiết
Chiều thứ 3
	15 tuần
30 tiết

	2
	Lê Thị Thu Hương
	8/1
	
	

	3
	Bạch Thị Thanh Xuân
	8/2
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn Địa: 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Thị Phấn
	8/1
	(Theo TKB của nhà trường)

15 tuần x 2 tiết = 30 tiết
Sáng chủ nhật (nhà) 
	15 tuần
30 tiết

	2
	Nguyễn Thị Lý
	8/1
	
	

	3
	Nguyễn Thùy Trang
	8/2
	
	


3/ Tổ chức thành lập và dạy đội tuyển HSG lớp 7:

· Đội tuyển HSG lớp 7 được tuyển qua phương thức sau: 

+ Gồm những em đã được công nhận HSG lớp 6 năm học 2015 - 2016 . 

+ Gồm những em học khá  nhưng có nguyện vọng tham gia học bồi dưỡng  thi HSG cấp huyện thì GV tuyển chọn vào đội tuyển .

+ Gồm những em HS khác có khả năng vào đội tuyển HSG (ngoài 2 đối tượng trên) 

  -     Nếu đội nào đăng ký số lượng trên 10 em thì nhà trường tổ chức thi tuyển . 

  -    Chọn mỗi đội nhiều nhất 05 em, sau 3 tháng tổ chức chọn lại lần 2 chọn 3 em trong đội tuyển mỗi môn học để bồi dưỡng tiếp và dự thi.

  -    Thời gian thành lập đội tuyển tuần 7 tháng 10.

· Thời gian bắt đầu dạy: HKI: Từ tuần 8 -> 15;  HKII: Từ tuần 20 -> 26 (CN: 15 tuần)

· Việc tổ chức quản lý  dạy bồi dưỡng do nhà trưòng phân công và dạy theo TKB .

· Địa điểm dạy: Tại trường theo TKB hoặc tại nhà vào các buổi trong tuần .

· Nội dung BD: GVPTBM tự thiết kế nội dung chương trình kế hoạch bài dạy, thư viện nhà trường cung cấp tài liệu tham khảo. Nội dung được thông qua tổ CM và lãnh đạo nhà trường .
· Danh sách học sinh đội tuyển môn Toán : 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Trần Quốc Thái
	7/1
	4 (Theo TKB của nhà trường)

Sáng Thứ 3, 4
	15 tuần

	2
	Huỳnh Đức Hữu Nghiệm
	7/2
	
	

	3
	Lê Văn Thuận
	7/3
	
	

	4
	Trần Uyển Nhi
	7/3
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn Lý : 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Lê  Nguyễn Gia Bảo
	7/1
	4 (Theo TKB của nhà trường)

Sáng Thứ 2, 3
	15 tuần

	2
	Trần Gia Thái
	7/1
	
	

	3
	Nguyễn Đức Hoài Nam
	7/2
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn N.Văn : 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Trần Phan Ngọc Diệu
	7/3
	4 (Theo TKB của nhà trường)

Sáng thứ 3, 7 
	15 tuần

	2
	Nguyễn Vũ Việt
	7/2
	
	

	3
	Trần Gia Thái
	7/1
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn NN: 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Hoàng Thị Tố Như
	7/3
	4 (Theo TKB của nhà trường)

Sáng thứ 3, 6 (nhà)
	15 tuần

	2
	Nguyễn Lệ Uyên
	7/2
	
	

	3
	Võ Thị Mỹ Quyên
	7/1
	
	


4/ Tổ chức thành lập và dạy đội tuyển HSG lớp 6:

· Đội tuyển HSG lớp 6 được tuyển qua phương thức sau : 

+ Gồm những em đã được công nhận HSG lớp 5 năm học 2015 - 2016. 

+ Gồm những em học khá  nhưng có nguyện vọng tham gia học bồi dưỡng  thi HSG cấp huyện thì GV tuyển chọn vào đội tuyển .

+ Gồm những em HS khác có khả năng vào đội tuyển HSG ( ngoài 2 đối tượng trên) 

  -     Nếu đội nào đăng ký số lượng trên 10 em thì nhà trường tổ chức thi tuyển . 

  -    Chọn mỗi đội nhiều nhất 05 em, sau 3 tháng tổ chức chọn lại lần 2 chọn 3 em trong đội tuyển mỗi môn học để bồi dưỡng tiếp và dự thi.

  -    Thời gian thành lập đội tuyển tuần 7 tháng 10.

· Thời gian bắt đầu dạy: HKI: Từ tuần 8 -> 15;  HKII: Từ tuần 20 -> 26 (CN: 15 tuần)

· Việc tổ chức quản lý  dạy bồi dưỡng do nhà trưòng phân công và dạy theo TKB .

· Địa điểm dạy: Tại trường theo TKB hoặc tại nhà vào các buổi trong tuần .

-   Nội dung BD: GVPTBM tự thiết kế nội dung chương trình bài dạy, thư viện nhà trường cung cấp tài liệu tham khảo. Nội dung được thông qua tổ CM và lãnh đạo nhà trường.
           * Danh sách học sinh đội tuyển môn Toán : 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	THỜI GIAN BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Trần Minh Anh
	6/3
	4 (Theo TKB của nhà trường)

Sáng Thứ 4, 7
	15 tuần

	2
	Hà Huỳnh Phương Thảo
	6/3
	
	

	3
	Phan Ngọc Yên
	6/3
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn Lý : 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Trình Đỗ Anh Vỹ
	6/2
	4 (Theo TKB của nhà trường)

Sáng thứ 6, 7
	    15 tuần

	2
	Lê Minh
	6/3
	
	

	3
	Lê Mi Na
	6/2
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn N.Văn: 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Trần Thị Minh Hạ
	6/1
	4 (Theo TKB của nhà trường)

Sáng thứ 2, 5 (nhà)
	15 tuần

	2
	Nguyễn Thu Nhã
	6/2
	
	

	3
	Nguyễn Hoàng Phi Nhi
	6/2
	
	


· Danh sách học sinh đội tuyển môn NN: 
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ TIẾT BD/TUẦN
	GHI CHÚ

	1
	Lê Mi Na
	6/2
	4 (Theo TKB của nhà trường)

Sáng thứ 4, 5
	15 tuần

	2
	Bùi Phương Chi
	6/3
	
	

	3
	Võ Hà An
	6/1
	
	


5/ Phân công giáo viên giảng dạy:

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG DẠY BỒI DƯỠNG HSG 
NĂM HỌC: 2016 – 2017
TỔ : TỰ NHIÊN 1
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV
	DẠY MÔN /LỚP
	THỜI GIAN DẠY 
	NƠI DẠY

	1. 
	Mai Văn Ba
	Toán 6, 9 
	Theo TKB phân công
	Trường

	2. 
	Phan Thị Thanh Ly
	Toán 8
	Theo TKB phân công
	Trường

	3. 
	Lê Thị Thảo
	 CASIO 6, 7, 8, 9
	Theo TKB phân công
	Trường

	4. 
	Hồ Thị Mỹ Hòa
	Lý 9, 7, TNTH Lý 8
	Theo TKB phân công
	Trường

	5. 
	Nguyễn Hoàng Danh
	Lý  8, 6, TNTH Lý 8
	Theo TKB phân công
	Trường

	6. 
	Lê Kiên
	Tin 7, 8, 9
	Theo TKB phân công
	Trường


TỔ : TỰ NHIÊN 2
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV
	DẠY MÔN /LỚP
	THỜI GIAN DẠY

	NƠI DẠY

	1. 
	Mai Thị Thìn
	Hoá 9, 8; TNTH 8
	Theo TKB phân công
	Trường

	2. 
	Lê Quang Hùng
	TNTH Sinh 8, Sinh 8
	Theo TKB phân công
	Trường

	3. 
	Mai Thị Kim Hạnh
	Sinh 9
	Theo TKB phân công
	Trường

	4. 
	Phan Thị Mai Dân
	Vẽ tranh
	Theo TKB phân công
	Trường

	5. 
	Hoàng Quốc Bảo
	Đ. Kinh, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền (nữ)
	Theo TKB phân công
	Trường

	6. 
	Nguyễn Quốc
	Đ. Kinh, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền (nam)
	Theo TKB phân công
	Trường


TỔ : XÃ HỘI 
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV
	DẠY MÔN /LỚP
	THỜI GIAN DẠY

	NƠI DẠY

	1. 
	Nguyễn Thị Hiệp 
	N.Văn 9
	Theo TKB phân công
	Trường

	2. 
	Huỳnh Thị Ngọc
	N.Văn 8
	Theo TKB phân công
	Trường

	3. 
	Lê Thị Phận
	N.Văn 7
	Theo TKB phân công
	Trường

	4. 
	Trần Thị Bích Liên
	TTVH
	Theo TKB phân công
	Trường

	5. 
	Lê Hoàng Ngọc Anh
	N.Văn 6
	Theo TKB phân công
	Trường

	6. 
	Đỗ Thị Hương Quỳnh
	Kể Chuyện
	Theo TKB phân công
	Trường

	7. 
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Địa 8, 9
	Theo TKB phân công
	Nhà

	8. 
	NguyỄn Hữu Dương
	Sử 8, 9
	Theo TKB phân công
	Trường


TỔ : NGOẠI NGỮ 

	TT
	HỌ VÀ TÊN GV
	DẠY MÔN /LỚP
	THỜI GIAN DẠY

	NƠI DẠY

	1
	PHẠM THỊ ÁI
	Anh 8
	Theo TKB phân công
	Trường

	 2
	HỒ THỊ NHƯ UYÊN
	Anh 6, 9
	Theo TKB phân công
	Trường

	 3
	HỒ THỊ NHƯ UYÊN + ÁI
	Tài Năng T.Anh
	Theo TKB phân công
	Trường


5- Dự kiến kinh phí chi bồi dưỡng:
 * Đối với các bộ môn văn hóa: Mỗi môn bồi dưỡng 60 tiết/môn/khối; Riêng đối với các môn Sinh, Sử, Địa khối 9: 40 tiết/môn; Sinh, Sử, Địa khối 8: 30 tiết/môn. 

 * Tổng cộng số tiết BD của 4 khối là: 1410 tiết  (K9: 480t; K8: 450t; K7: 240t; K6: 240t
  -  Chi bồi dưỡng: 30.000đ/tiết/môn văn hóa x 1410 tiết = 42.300.000đ.
* Đối với các bộ môn năng khiếu (GVPT tự sắp xếp thời gian, lịch học thích hợp để điều động các em đến bồi dưỡng).
- Casio, TNTH Mỗi môn bồi dưỡng 30 tiết/môn/khối lớp
       (TS tiết: 210 tiết x 30.000đ = 6.300.000đ); 
- Các môn KC, Vẽ tranh, Tài năng Tiếng Anh, TDTT (cầu lông, bóng đá nam, nữ, việt dã, điền kinh, bóng chuyền...):  Mỗi môn bồi dưỡng 20 tiết/môn. 
       (TS tiết: 200 tiết x 30.000đ = 6.000.000đ). 
   * Chi công tác tổ chức quản lý: 50 tiết (2 người) x  30.000đ = 1.500.000đ
Tổng kinh phí chi cho công tác bồi dưỡng HSG trong năm là: 

      42.300.000 + 6.300.000 + 6.000.000 + 1.500.000 = 56.100.000đ
           (Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu một trăm ngàn đồng y)

- Chi đưa HSG dự thi cấp huyện: 40.000đ/1HS và 50.000đ/1GV (cho tất cả các bộ môn)  (chứng từ này được kê và rút riêng theo từng đợt). 
      Nguồn kinh phí trích từ nguồn quỹ hỗ trợ của phụ huynh và nhà trường.
     Trên là toàn bộ kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các khối năm học: 2016 – 2017.  Bộ phận chuyên môn trình Hiệu trưởng phê duyệt và đề nghị các tổ chuyên môn nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện.




        HT duyệt                                                                       P. HIỆU TRƯỞNG
     Huỳnh Văn Trinh                                                                Nguyễn Thị Dự                                                                        
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